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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺ
CHỦ ĐÊ: Nghành nghề
Thời gian thực hiện từ ngày 01/12 đến ngày 02/01/2026) 
	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Ngườithực
hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/điều chỉnh

	1.Tổ chức bữa ăn 
Số lượng bữa ăn và chất lượng bữa ăn:



b.Chăm sóc bữa ăn. 

	+ Tổ chức cho trẻ ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ.
+ Thực đơn được thay đổi theo mùa gồm có cơm, món mặn, món xào, canh….
 + Nước uống: Khoảng 1,6 -2,0 l/trẻ/ngày
( kể cả trong thức ăn). 
- Mùa đông trẻ uống nước ấm mùa hè trẻ uống nước sôi để nguội hoặc nước đóng bình đã được kiểm nghiệm. 
+Trước khi ăn: 
- Hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế cho 4 - 6 trẻ ngồi 1 bàn, có lối đi dễ dàng.
- Chuẩn bị khăn mặt, bát thìa, cốc uống nước đủ cho số lượng trẻ.
+ Trong khi ăn:
- Cô chia cơm ra từng bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay sau khi chia, không để trẻ ngồi đợi lâu. 
- Trong khi ăn cần chú ý đề phòng tránh hóc, sặc ở trẻ.
- Có 1 số hành vi văn minh trong ăn uống (Không nói chuyện khi ăn, không bốc thức ăn, hắt hơi biết che mịêng..)
+ Sau khi ăn: 
- Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa vào nơi qui định, uống nước, lau miệng, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh (nếu trẻ có nhu cầu).
	
GV phối hợp với cấp dưỡng.
- BGH









- GV phối hợp với trẻ.




Giáoviên A phối hợp gv B để thực hiện quan tâm động viên cho trẻ ăn hết suất.




- GVphối hợp với trẻ. 
	

	2.Tổ chức giấc ngủ

	a. Trước khi trẻ ngủ
-  Trẻ cùng cô chuẩn bị phản ngủ, chiếu.
- Trước khi trẻ ngủ, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, hướng dẫn trẻ lấy chăn, gối...
- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, ấm áp về mùa đông. Phòng ngủ nên giảm ánh sáng bằng cách đóng bớt một số cửa sổ tắt đèn
 b.Trong khi ngủ: 
- Khi trẻ ngủ cô phải thường xuyên canh trẻ, theo giỏi từng trẻ.
- Trong khi trẻ ngủ giáo viên trực để quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.
c. Sau khi ngủ
- Không nên đánh thức trẻ đồng loạt, trẻ nào thức trước giáo viên cho trẻ dậy trước. 
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức sau khi ngủ dậy, cất đồ dùng vào nơi quy định. Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn quà chiều.
	- GV phối hợp với trẻ










Giáo viên trực trẻ ngủ.




GV phối hợp với trẻ
	

	3.Tổ chức vệ sinh

a.Vệ sinh cá nhân trẻ


b.Vệ sinh cô:













c.Vệ sinh môi trường

	- Cô giáo chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho trẻ vệ sinh như: nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn,khăn sạch để lau tay, khăn để lau mặt, giấy vệ sinh...
+ Tập cho trẻ có thói quen uống nước và súc miệng đánh răng  sau khi ăn.
 * Vệ sinh quần áo và đồ dùng cá nhân
- Quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Thân thể sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Không sử dụng chung đồ dùng của trẻ
- Luôn giữ sạch sẽ, VS răng miệng khi chăm sóc trẻ;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
+ Chuẩn bị các đồ dùng vệ sinh cá nhân.
- Cô giáo chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để vệ sinh cho trẻ  .
+ Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, trong kho luôn gọn gàng sạch sẽ, và đảm bảo an toàn cho trẻ. 
-Hàng tuần GV lên lịch vs ít nhất 1 lần / tuần.
- Đồ dùng vệ sinh, chất tẩy vệ sinh phải cất trên giá cao, được sắp xếp gọn gàng.
+Vệ sinh phòng nhóm
- Hàng ngày trước khi trẻ đến lớp, cô mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào để phòng được thông thoáng. Thường xuyên lau chùi phòng học sạch sẽ, nhà vệ sinh luôn tẩy rửa khô ráo...
+ Xử lý rác, nước thải
-Rác thải của nhóm lớp được phân loại và bỏ vào thùng rác có nắp đậy.  Nhắc trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
+ Giữ sạch nguồn nước:
-Khơi thông cống rãnh, nguồn nước đảm bảo.
	.
Giáo viên B







Giáo viên A và B




GV phối hợp với trẻ










GV phối hợp cùng trẻ
	

	4.Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn  
a)Chăm sóc sức khỏe

b)Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.

c)Phòng và xử lý các bệnh thườn gặp:

d)Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

	+Theo dõi tình trạng dinh dưỡng: Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.Theo dõi mỗi tháng 1 lần
+ Trẻ suy dinh dưỡng cần được chăm sóc và chế độ dinh dưỡng phù hợp và động viên trẻ ăn nhiều loại thức ăn
Giáo viên biết xử lý một số tình huống đơn giản.
- Giáo viên có phương án phòng chống dịch covit-19 tại lớp, chuẩn bị tốt các điều kiện để phòng chống dịch covit-19 cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm  cách phòng  chống dịch Covid- 19 của  bộ y tế trong trường
+An toàn thể lực:
- Tạo môi trường  an  toàn cho trẻ khi đến trường,  giáo dục trẻ biết tránh những vật dụng nguy hiểm như dao, kéo, ổ điện
- Tạo không gian cho trẻ hoạt động trong lớp, sắp xếp hợp lý.
-Giáo viên dành thời gian tiếp xúc vui vẻ với trẻ. Tránh gò ép, dọa nạt, phê phán trẻ.
+ An toàn tính mạng:
- Không cho trẻ chơi gần đầm tôm, ao hồ.
-  Không để xảy ra tai nạn và thất lạc trẻ.
- Sàn nhà vệ sin khô ráo, tránh trơn trượt.
-Không cho trẻ tiếp xúc với người lạ mặt hoặc nhận quà từ người lạ.
- Kịp thời giải quyết những vấn đề về CSVC chưa đảm bảo an toàn để có biện pháp sửa chữa
	- Giáo viên phối hợp cùng nhân
viên y tế. 

-GV phối hợp cùng phụ huynh

- Giáo viên phối hợp cùng nhân
viên y tế cùng nhà trường. 

- GV phối hợp phụ huynh

GV phối hợp cùng phụ huynh
	


                        ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
1.Tình hình sức khỏe:
- Do ảnh hưởng thời tiết chuyển sang mùa đông nên sức khỏe một số trẻ yếu có:  sốt, ho, sỗ mũi. Các cháu được phụ huynh chăm sóc trẻ ở nhà .
- Khi trẻ đến trường học, trẻ được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hợp lý, đa số trẻ được phát triển bình thường, một số trẻ còn suy dinh dưỡng thấp còi như:  Huy, Uyên, Lộc…
- Cô và phụ huynh kết hợp chăm sóc trẻ có chế độ ăn uống hợp lý.
2.Kỹ năng của trẻ:
- Đa số trẻ có kỹ năng vệ sinh rửa tay lau mặt tốt, một số trẻ kỹ năng sinh rửa tay lau mặt còn yếu.
- Cô rèn thêm cho trẻ các kỹ năng mọi lúc mọi nơi.






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
(Thời gian thực hiện từ ngày 01 /12 đến ngày 02/01/2026) 

	Mục tiêu

	Nội dung
	Hoạt động

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	MT11.Trẻ  biết được một số hành động nguy hiểm  và phòng tránh khi được nhắc nhở:

	- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ, không uống rượu bia, cà phê
- Không leo trèo bàn ghế, lan can,không nghịch các vật sắc nhọn,….;  
- Không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.

	* Mọi lúc mọi nơi
- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.
- Không leo trèo bàn ghế, lan can,không nghịch các vật sắc nhọn,….;  
+ Hoạt động chiều:
- Kĩ năng: Không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.


	Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Giáo dục phát triển vận động

	MT17. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung, ….
	- Đập và bắt bóng tại chỗ.
- Trèo lên xuống 5 gióng thang 


	+  Hoạt động học 
- Đập và bắt bóng tại chỗ
TC: Kéo co
- Trèo lên xuống 5 gióng thang.
TC:  Rồng rắn lên mây.

	MT 18. Trẻ biết phối hợp tay, chân nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể khi biết bật liên tục vào vòng, bật chụm tách chân
	- Bật  tách chân khép chân qua 5 ô
 


	+  Hoạt động học 
- Bật  tách chân khép chân qua 5 ô
TC: Ai nhanh nhất .

	MT19. Trẻ có khả năng thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
	- Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10 m
- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục 

	+  Hoạt động học
- Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10 m.
- Trườn sấp trèo qua ghế thể dục 
TC: Mèo đuổi chuột.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	*  Khám phá khoa học

	MT 24.Trẻ có khả năng làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
	Làm một số trải nghiệm, thử nghiệm đơn giản gần gũi quen thuộc, 

	+  Hoạt động ngoài trời
- Trải nghiệm vật chìm nổi, Chất tan và không tan, gieo hạt, thí nghiệm nấm đổi màu….

	MT 30. Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, 
	- Chơi các trò chơi trong các hoạt động học có mục đích, hoạt động góc, chơi ngoài trời...Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề nghề nghiệp , phòng khám, xây dựng ngôi nhà của bé……
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Hoạt động góc
Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề nghề nghiệp, phòng khám, xây dựng ngôi nhà của bé, xây dựng trại chăn nuôi, Doanh trại bộ đội,Trạm xá…

	* Khám phá xã hội

	MT37. Trẻ nhận biết môt số nghề phổ biến, nghề truyền thống ở địa phương
	- Nghề chăn nuôi
- Bé yêu bác  nông dân
- Bé yêu cô chú công nhân
- Nghề bác sỹ

	+ Hoạt động học :
 - Nghề chăn nuôi
- Bé yêu bác  nông dân
- Bé yêu cô chú công nhân
- Nghề bác sỹ

	MT38.Trẻ  kể được tên một số lễ hội lớn sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương
	- Cháu yêu chú bộ đội
	+ Hoạt động học :
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis:
“Cháu yêu chú bộ đội”


	*Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán


	MT 40. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
Quan tâm đến chữ số và sô lượng
	- Đếm theo khả năng.
- Thích đếm các vật ở xung quanh
- Phát hiện chữ số ở môi trường xung quanh trẻ.
	+ Hoạt động học :
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 Và đếm theo khả năng

	MT41. Trẻ nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự từ 1-5
	Số 4 T1
	+ Hoạt động học :
Số 4 T1

	MT 42. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
	+ Hoạt động học :
Số 4 (tiết 2)

	Phát triển ngôn ngữ

	* Văn học

	MT53. Trẻ biết  lắng nghe và trao đổi với người đối thoại và nõi rõ để người khác hiểu

	- Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
- Trao đổi trả lời các câu hỏi với ngừời khác về đồ dùng đồ chơi, các con vật và cây cối...
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động chơi ở các góc
Chơi chọn đúng theo đặc điểm công dụng

	MT57. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.

	+ Thơ:
- Bé làm bao nhiêu nghề ;làm bác sỹ 
- Chú giải phóng quân (Cẩm Thơ); 
- Đọc đồng dao..tay đẹp..
	 Hoạt động học: 
Thơ:
-Chú giải phóng quân (Cẩm Thơ); 
- Làm bác sỹ
 -Bé làm bao nhiêu nghề
 + Hoạt động chiều 
- Đọc đồng dao..tay đẹp..

	MT58.Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	+ Truyện:
- Người làm vườn và các con trai;
- Thần sắt 
	+ Hoạt động học: 
+ Truyện:
- Người làm vườn và các con trai;
- Thần sắt 

	MT59.  Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện.
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
- Đóng kịch
- Diễn rối
	+ Hoạt động chiều: Đóng kịch 
- Chuyện người làm vườn và các con trai.
Trẻ tham gia vào các vai chơi

	MT65. Trẻ biết nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,..
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống. (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...)
	+Hoạt động  mọi lúc
mọi nơi
+ Xem tranh video và
1 số ký hiệu nhà VS
,nơi nguy hiểm qua mạng internet

	MT66. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Sử dụng kí hiệu “ viết” tên, làm bưu thiêp chúc mừng.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
-Hoạt động trải nghiệm
-Hoạt động chiều

	MT 67. Trẻ có biểu tượng ban đầu về ký hiệu/ chữ cái/ chữ viết
	- Nhận dạng một số chữ cái.

	+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Nhận dạng một số chữ cái, tô theo nét chấm mờ một số chữ cái

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	

	MT78. Trẻ biết quan tâm đến môi trường, có những hành vi tiết kiệm trong sinh hoạt , giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 

	- Giữ gìn bảo vệ môi trường: Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
- Có hành vi tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt: Tắt điện, quạt khi đi ra ngoài, nước mở vừa  đủ không đê tràn ra ngoài.
- Giũ gìn đồ dùng đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định.
	+Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
- Tắt điện, quạt khi đi ra ngoài
* HĐVS
- Nước mở vừa  đủ
- Giữ gìn đồ dùng đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định.

	*Lĩnh vực phát triển thậm mỹ

	 - MT80. Trẻ  thích thú, chú ý nghe nhạc, nghe hát, nhận ra giai điệu.
-Thích nghe,hát theo, hát được một số bài hát tiếng anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	- Lớn lên cháu lái máy cày (Kim Hữu).
-Em đưa cơm cho mẹ em đi cày (Hàn Ngọc Bích) 
-Xe chỉ luồn kim 
-Màu áo chú bộ đội
 -Lớn lên cháu lái máy cày.
-Ước mơ xanh
	+ Hoạt động học 
 Nghe hát: 
-Lớn lên cháu lái máy cày.
-Em đưa cơm cho mẹ em đi cày (Hàn Ngọc Bích)
-Xe chỉ luồn kim 
-Màu áo chú bộ đội(Nguyễn Văn  Tý)
-Ước mơ xanh (Lệ Giang)

	MT 81. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: 
-Ba em là công nhân lái xe (Lê Văn Lộc) 
-Cháu  yêu cô thợ dệt (Thu Hiền),
	+ Hoạt động học 
* Dạy hát:
- Bé quét nhà (Hà Đức Hậu)
- Cháu  yêu cô thợ dệt

	MT82. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
- Thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động
	Vận động  
VĐ múa: Cháu thương chú bộ đội, 
VĐ TTC:  
Cháu yêu cô chú công nhân
	+ Hoạt động học 
- VĐ múa : Cháu thương chú bộ đội
* VĐ TTC: Cháu yêu cô chú công nhân. 

	MT83. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi âm nhạc
	- Hứng thú tham gia các hoạt động biểu diễn cuối chủ đề.
- Trò chơi âm nhạc: 
Âm thanh vui nhộn, Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh nhất, Tai ai tinh, Khiêu vũ ...
	+ HĐ Học 
Biểu diễn cuối chủ đề Nghề nghiệp.
 Trò chơi
Âm thanh vui nhộn, Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh nhất, Tai ai tinh, Khiêu vũ ...

	MT84. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	Làm quà tặng chú bộ đội
Quan sát ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các nguyên liệu khác nhau
 Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để tạo ra các sản phẩm đa dạng.
	+Hoạt động chiều
-Làm quà tặng chú bộ đội

	MT85. Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình (vẽ , tô màu, cắt,xé dán, xếp hình) và  tạo thành  sản phẩm đơn giản.

	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán,
xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc,
kích thước, hình dáng/ đường nét.
* Vẽ, tô màu:
- Cắt, dán cái thang cho chú công nhân; 
- Làm đồ dùng bằng nguyên vật liệu
	+ Hoạt động học 
* Vẽ, tô màu:
- Cắt, dán cái thang cho chú công nhân; 
* Hoạt động chiều
- Trang trí thiệp tặng chú bộ đội 
- Làm đồ dùng bằng nguyên vật liệu.

	MT86. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Sử dụng các kỹ năng nặn để tạo nên
sản phẩm
+ Nặn chiếc ống nghe tặng  Bác sỹ 

	+ Hoạt động chiều 
- Nặn chiếc ống nghe tặng  Bác sỹ 












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU BÁC NÔNG DÂN
(Từ thứ 2 ngày 01/12 đến thứ 6 /05/12/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
	- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp
- Tập kết hợp bài hát "Chú bộ đội"

	Hoạt động học 
	LVPTTC
*Thể dục
 Đập và bắt bóng tại chỗ
TC: Kéo co 
	LVPTNT *KPXH
Bé yêu bác nông dân
	LVPTNN
*Văn học
Truyện :
Người làm vườn và các con trai  

	LVPTNT:
*Toán:
Đếm trên dối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng
	  LVPTTM
*Âm nhạc:
-NDTT: DH: Bé quét nhà .
-NH: Lớn lên cháu lái máy cày .
-TC: Vũ điệu hóa đá. 

	Chơi hoạt động ở các góc

	*Góc phân vai: Nội trợ, bán hàng , bác sỹ
* Góc xây dựng – lắp ghép: Xây vườn rau của bé, lắp ghép hàng rào.
* Góc học tập: Chơi trò chơi trong bài tập sàn (Gắn số tương ứng,Vòng quay kỳ diệu..., sản phẩm nghề nông, làm album về chủ đề, nhận biết so sánh các hình.
 * Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu tranh về  nghề nông. Làm một số đồ dùng nghề nông bằng nguyên vật liệu mở. Hát múa  đọc thơ về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc  cây cảnh.

	Chơi
ngoài trời
	-HĐCMĐ: 
Quan sát vườn rau.
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do: Chơi với các nguyên liệu: hột hạt, lá cây, phấn,.........
	HĐCMĐ:
Làm trải nghiệm gieo hạt.
-TCVĐ: Gieo hạt
-Chơi tự do: Chơi ở khu vực cầu trượt
	HĐCMĐ:
Giao lưu trò chơi vận động.

	HĐCMĐ:
Thực hành làm vườn rau.
-TCVĐ: kéo co
-Chơi tự do: Vẽ tụ do trên sân trường.
	HĐCMĐ:
Giao lưu múa hát sân trường các bài hát trong chủ đề.


	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng lau mặt,rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh
- Nhắc nhở rèn cho trẻ có thói quen không làm rơi vãi cơm và thức ăn ra ngoài
- Hướng dẫn trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn.
-Tự lấy gối đi ngủ và ngủ đủ giấc trưa.

	Hoạt động chiều
	 - Hướng dẫn trò chơi mới: Ném bóng vào rổ 
	- Ứng dụng steam: Làm cái cuốc

	- Đọc đồng dao: Tay đẹp
	- Tạo hình: Làm đồ dùng sản phẩm nghề nông.
	- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH:  NGHỀ CHĂN NUÔI
( Từ thứ 2 ngày 08/12 đến thứ 6/12/12 /2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
	- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp
- Tập kết hợp bài hát "Chú bộ đội"

	Hoạt động học 
	LVPTTC
* Thể dục
Trèo lên xuống 5 gióng thang
-TC: Rồng rắn lên mây.
	LVPTNT
*KPXH
- Nghề chăn nuôi
	LVPTNT
*Toán
Số 4 (T1)
	LVPTNN
*Thơ
Bé làm bao nhiêu nghề.

	LVPTTM
* Âm nhac
- NDTT:DH : “Cháu yêu cô thợ dệt”(Thu Hiền)
NH: “Xe chỉ luồn kim”(Dân ca Quan họ Bắc Ninh)
-TC: Âm thanh vui nhộn.

	Chơi hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Bác sỹ thú y. bán hàng .nấu ăn
* Góc xây dựng lắp ghép:  Xây dựng trang trại nuôi tôm.
 * Góc học tập -Góc sách: phân loai đồ dùng  sản phẩm các nghề, chơi gắn số tương ứng,làm album chủ đề .....
* Góc nghệ thuật: Vẽ xé dán tranh về chủ đề,  xem tranh,sách, hát múa  đọc thơ kể chuyện.về chủ đề,làm đồ dùng sản phẩm của nghề chăn nuôi từ nguyên vật liệu mở.
* Góc thiên nhiên: Gieo hạt, tưới cây, chăm sóc cây cảnh

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:
Thí nghiệm vật chìm, vật nổi.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do: Chơi ở khu vực xích đu.
	HĐCMĐ:
Quan sát sự lớn lên và nảy mầm của cây đậu.
TCVĐ: Gà vào vườn rau.
-Chơi tự do: Nhặt lá cây xếp con vật yêu thích
	HĐCMĐ:
Giao lưu trò chơi vận động.

	HĐCMĐ:
Vẽ đàn gà trên sân.
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
-Chơi tự do: Chơi với các nguyên vật liệu cô chuẩn bị: sỏi, vỏ sò, hạt…
	HĐCMĐ:
Giao lưu múa hát sân trường các bài hát trong chủ đề.


	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng lau mặt,rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh
- Hướng dẫn trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn
-Tự lấy gối đi ngủ và ngủ đủ giấc trưa

	Hoạt động chiều 
	Hướng dẫn trò chơi mới: Ném bóng vào gôn.
	Làm các con vật nuôi từ nguyên vật liệu
	Thực hiện trong vở Toán.
	Làm quen bài hát: Cháu yêu cô thợ dệt.
	Vệ sinh nhóm lớp, VS môi trường- Nêu gương cuối tuần. 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
( Từ thứ 2 ngày 15/12 đến thứ 6 /19/12 /2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
	- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp
- Tập kết hợp bài hát "Chú bộ đội"

	Hoạt động học 
	LVPTTC
* Thể dục
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế.
TC: Mèo đuổi chuột
	LVPTNT: 
Trò chuyện sáng Unis:
“Cháu yêu chú bộ đội”
	LVPTNT
*Toán
Số 4(T2)
	LVPTNN
Văn học: Thơ: Chú giải phóng quân 

	LVPTTM
*Âm nhạc:
NDTT: VĐ múa: Cháu thương chú bộ đội.
NH: Màu áo chú bộ đội.
T/C: Ai nhanh nhất 

	Chơi hoạt động ở các góc
	*Góc phân vai: Nội trợ, bán hàng, bác sỹ quân y
* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng doanh trại bộ đội, lắp ghép đồ dùng.
* Góc học tập -Góc sách: Chơi đô mi nô, vòng quay kì diệu. Ghép số lượng tương ứng, làm album về chủ đề....
* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán  tranh về chủ đề, hát múa  đọc thơ kể chuyện về chú bộ đội.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc  cây cảnh,Trải nghiệm: Pha màu.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát  trang phục chú bộ đội.
- TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân.
	HĐCMĐ: Làm mũ tai bèo từ nguyên vật liệu.
- TCVĐ: chú bộ đội hành quân.
-Chơi tự do: Chơi các trò chơi trên mảng tường
	HĐCMĐ: Giao lưu trò chơi dân gian.

	HĐCMĐ: Trải nghiệm bữa cơm hành quân.
-TCVĐ: Vận chuyển lương thực
-Chơi tự do: trẻ chơi các trò chơi trên mảng tường.
	HĐCMĐ: Giao lưu múa hát sân trường các bài hát trong chủ đề.


	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng lau mặt,rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh
- Nhắc nhở rèn cho trẻ có thói quen văn minh khi ăn.
- Hướng dẫn trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn
-Tự lấy gối đi ngủ và ngủ đủ giấc trưa

	Hoạt động chiều 
	HDTCM: Ném bolling
	Tạo hình: Trang trí thiệp tặng chú bộ đội 
	Thực hiện trong  vở toán

	Dạy trẻ kĩ năng gấp chăn.
	Vệ sinh nhóm lớp- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
CHỦ ĐỀ NHÁNH:  BÉ YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN
(Từ thứ 2 ngày 22/12 đến thứ 6 / 26/12 / 2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
	- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp
- Tập kết hợp bài hát "Chú bộ đội"

	Hoạt động học 
	LVPTTC:
*Thể dục 
Bật tách chân khép chân qua 5 ô
TCVĐ: Ai nhanh nhất 

	LVPTNT
 *KPXH
Cháu yêu cô chú công nhân 

	LVPTNN
Truyện
Thần sắt
	LVPTTM
*Tạo hình
Cắt dán cái thang cho chú công nhân

	LVPTTM
*Âm nhac
NDTT: VTTC: Cháu yêu cô chú công nhân.
NDKH: NH: Ước mơ xanh.
TC: Tai ai tinh

	Chơi hoạt động ở các góc
	*Góc phân vai: Nội trợ, bán hàng , bác sỹ
* Góc xây dựng – lắp ghép: Xây nhà của bé, lắp ghép hàng rào.
* Góc học tập -Góc sách: phân loại đồ dùng, sản phẩm các nghề, chơi các bài tập sàn, bài tập trên mảng tường,làm album ... 
*Góc nghệ thuật:  Vẽ tranh về chủ đề,  làm đồ dùng xây dựng, hát, múa, đọc thơ kể chuyện về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc  cây cảnh.  

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát ngôi nhà.
-TCVĐ:Mèo đuổi chuột
-Chơi tự do: Nhặt lá xếp ngôi nhà
	HĐCMĐ: Vẽ đồ dùng nghề xây dựng.
-TCVĐ: Chạy tiếp sức.
-Chơi tự do: Chơi ở khu vực cầu trượt, xích đu
	HĐCMĐ: Giao lưu trò chơi vận động.

 

	HĐCMĐ: trải nghiệm với cát.
-TCVĐ: Gà vào vườn rau.
-Chơi tự do: vẽ tự do trên cát.
	HĐCMĐ: Giao lưu múa hát sân trường các bài hát trong chủ đề.


	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng lau mặt,rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh
- Nhắc nhở rèn cho trẻ có thói quen khi không nhai nhồm nhoàm,không làm rơi vãi cơm và thức ăn ra ngoài
- Hướng dẫn trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn
Tự lấy gối đi ngủ và ngủ đủ giấc trưa

	Hoạt động chiều 
	HDTCM: Nhảy sạp với vòng
	- Làm quen truyện: Thần Sắt

	-Thực hiện trong vở thủ công.

	Dạy trẻ kĩ năng  phòng tránh tai nạn nơi công trình XD
	Vệ sinh nhóm lớp- Nêu gương cuối tuần .



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ BÁC SỸ
(Từ thứ 2  ngày  29/12 đến thứ 6/02/01/2025)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ

	- Mở cửa phòng thông thoáng, vệ sinh phòng lớp sạch sẽ để đón trẻ.
-  Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp
- Tập kết hợp bài hát "Chú bộ đội"

	Hoạt động học
	LVPTTC
*Thể dục
- Ném xa bằng 1 tay chạy nhanh 10m.
	LVPTNT
*KPXH
Nghề bác sỹ
	LVPTNN
*Văn học
Thơ:
Làm bác sỹ 
	Nghỉ
 Tết dương lịch
	LVPTTM
*Âm nhac
- NDTT:Biểu diễn cuối chủ đề nghề nghiệp.
-NH: Em đi đưa cơm cho mẹ đi cày
-TC: Khiêu vũ.

	Chơi hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, nấu ăn.
* Góc xây dựng lắp ghép:  Xây bệnh viện, lắp ghép hàng rào. 
* Góc học tập : Chơi đô mi nô, vòng quay kì diệu, làm album về chủ đề bác sĩ.
* Góc nghệ thuật:  Nặn, vẽ tô màu tranh về chủ đề nghề bác sỹ,  hát múa  đọc thơ kể chuyện về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Gieo hạt, tưới cây, chăm sóc cây cảnh.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát một số cây thuốc.
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do: chơi ở khu vực xích đu, cầu trượt.
	HĐCMĐ:
Làm thí nghiệm sự đổi màu của nấm kim châm.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.
-Chơi tự do: trẻ chơi với hạt, vỏ ngêu, nắm chai.
	HĐCMĐ: Giao lưu trò chơi dân gian.

	Nghỉ tết dương lịch
	HĐCMĐ: Giao lưu múa hát sân trường các bài hát trong chủ đề.

	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng lau mặt,rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh
- Nhắc nhở rèn cho trẻ có thói quen khi ăn không nói chuyện riêng,hắt hơi biết che miệng
- Hướng dẫn trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn
-Tự lấy gối đi ngủ và ngủ đủ giấc trưa.

	Hoạt động chiều  
	HDTCM: Kéo cưa lừ xẻ
	-Tạo hình: Nặn ống nghe tặng bác sỹ

	Dạy trẻ kỷ năng không tự uống thuốc khi không được phép của người lớn.
	Nghỉ tết dương lịch.
	- Vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần 
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